	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

NĂM HỌC 2018 - 2019
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

MÔN CÔNG NGHỆ 6

Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: .../12/2018


I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

 1. Kiến thức: HS nêu được các kiến thức về:
+ Cách phân chia loại trang phục. Lựa chọn trang phục.
+ Sử dụng trang phục hợp lí.
+ Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp.
+ Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật.

+ Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa. 
 2. Kĩ năng:

- Vận dụng những kiến thức đã học để lựa chọn trang phục phù hợp.
- Biết cách giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

- Rèn tính ngăn nắp, cẩn thận.
3. Thái độ: Có tính trung thực, nghiêm túc, cẩn thận khi làm bài.
4. Năng lực: Năng lực tư duy, năng lực tổng hợp kiến thức, năng lực trình bày bài,...
II.MA TRẬN ĐỀ
	              Cấp độ

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1.Lựa chọn sử dụng và bảo quản trang phục
	Phân loại được trang phục theo lứa tuổi
	Cách lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng
	.
	
	Vận dụng kiến thức để lựa chọn trang phục phù hợp với hoạt động
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

0,25đ

2,5%


	
	4

1đ

10%
	  
	
	
	
	1

0,5đ

5%
	6

1,75đ

17,5%

	2. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ.
	Nhận biết được các công việc cần làm để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp.Vai trò của nhà ở
	
	Biết cách sắp xếp đồ đạc trong từng khu vực trong nhà ở
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2

0,5 đ

5%
	
	
	
	
	1

2,5đ

25%
	
	
	3

3đ
30%

	3.Trang trí nhà ở bằng đồ vật
	Nêu công dụng của tranh ảnh, rèm cửa và cách chọn tranh ảnh, rèm cửa
	
	
	
	


	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

0,25đ

2,5%
	1

1,5 đ

15%
	
	
	
	
	
	
	2

 1,75đ

17,5%

	4.Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa
	Nhận biết được các loại cây và hoa để trang trí nhà ở
	Một số chú ý khi trang trí cây cảnh và hoa
	Ý nghĩa của cây cảnh và hoa.các vị trí trang trí
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2

0,5 đ

5%
	
	2

0,5đ

5%
	1

2,5đ

25%
	
	
	
	
	5

3,5đ  35%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	              7

3 đ 

30%
	7

4đ

             40%
	1

2,5 đ       

25%
	1

0,5đ

5%
	  16

10 đ 

100%


II. MA TRẬN ĐỀ
    Ban Giám hiệu


   Tổ chuyên môn


    Nhóm trưởng chuyên môn

   Đỗ Thị Thu Hoài                             Nguyễn Thị Nguyệt                                     Đỗ Thị Minh Xuân

	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

NĂM HỌC 2018 – 2019
ĐỀ 1
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

MÔN CÔNG NGHỆ 6

Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: .../12/2018


A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất :  

Câu 1: Theo lứa tuổi, có các loại trang phục:
	A. Trang phục nam – nữ.

C. Trang phục mùa nóng – mùa lạnh.

	B. Trang phục trẻ em – người đứng tuổi.
D. Trang phục lao động, lễ hội.


Câu 2: Cây cảnh nào thường trồng để trang trí cổng nhà ?

	A. Hoa giấy.              B. Cây hoa lan.              C. Cây hoa đá.
	        D. Vạn niên thanh.                


Câu 3: Trang trí nhà ở, để nhiều cây xanh trong phòng ngủ có ảnh hưởng gì đến sức khỏe con người không?
A. Không ảnh hưởng gì đến sức khỏe người.     B. Tăng cường sức khỏe cho con người.
C. Ảnh hưởng đến hô hấp của con người.          D. Làm mát cho phòng ngủ
Câu 4: Mặc đẹp là mặc quần áo:

	A. Thật mốt.                                                     
C. Đắt tiền.           
	B. May cầu kỳ.             
D. Phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi, hoàn cảnh.        


Câu 5: Trong các nhóm cây sau, nhóm nào là nhóm cây có hoa?
	A. Hoa lan, hoa hồng, hoa cúc.                                                                   
C. Hoa nhài, hoa giấy, cây si.           
	B. Cây si, cây tùng, hoa cúc.     
D. Cây si, dương xỉ, cây tùng.  


Câu 6:  Vai trò của nhà ở là?

A. Bảo vệ con người tránh tác hại thiên nhiên.   

B. Bảo vệ con người tránh tác hại môi trường.     

C. Bảo vệ hoạt động của con người.     
D. Bảo vệ con người tránh tác hại thiên nhiên và xã hội.
Câu 7: Công dụng của rèm cửa là:
A.Tạo vẻ râm mát.                 B.Tạo vẻ râm mát, che khuất và làm tăng vẻ đẹp cho căn nhà.
C.Làm đẹp cho ngôi nhà.         D. Để che nắng.
Câu 8: Trang phục đi học nên chọn:
	A. vải pha, màu sắc rực rỡ, kiểu may cầu kì. 
B.vải pha, màu sắc rực rỡ, kiểu may đơn giản.
C.vải pha, màu sắc nhã nhặn, kiểu may cầu kì.
D.vải pha, màu sắc nhã nhặn, kiểu may đơn giản.
	


Câu 9: Công việc cần làm để giữ gìn nhà ở sạch sẽ là:
	A. vứt rác bừa bãi.
C. gấp chăn gối gọn gàng, quét dọn nhà cửa.
	B. bầy bừa đồ đạc.
D. nhổ bậy.                                   


Câu 10: Cần chọn vải như thế nào để may áo cho người béo mặc tạo cảm giác gầy đi?

	A. Màu sáng.              

C. Kẻ sọc dọc, hoa nhỏ.    


	B. Màu sẫm, kẻ sọc ngang, hoa to.
D. Kẻ sọc ngang, hoa to.


Câu 11: Khi trang trí cây cảnh cần chú ý điều gì ?

A. Chậu phù hợp với cây, chậu cây phù hợp với vị trí cần trang trí.
B. Trang trí nhiều cây cảnh trong phòng ngủ.

C. Trang trí một chậu cây to trên kệ tủ.              
D. Tốn công chăm sóc, mất rất nhiều thời gian.

Câu 12: Cần chọn vải như thế nào để may áo cho người gầy mặc tạo cảm giác béo ra?
	A. Màu sẫm.
C. Kẻ sọc dọc, hoa nhỏ.     


	B. Màu sáng.
D. Màu sáng, kẻ sọc ngang, hoa to.


B. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) 

Nêu công dụng của tranh ảnh và cách chọn tranh ảnh?
Câu 2: (2,5 điểm)
Khi sắp xếp đồ đạc từng khu vực trong nhà ở phải chú ý đến điều gì? Nhà chật không thể sắp xếp đồ đạc hợp lí được là đúng hay sai? Vì sao?
Câu 3: (2,5 điểm) 
Nêu ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở ?  Có thể trang trí hoa, cây cảnh ở những vị trí nào?

Câu 4: (0,5 điểm)
Khi đi lao động như trồng cây, dọn vệ sinh,... mồ hôi ra nhiều lại dễ bị lấm bẩn, em mặc như thế nào?
	Ban Giám Hiệu
	Tổ chuyên môn
	        Người ra đề

	Đỗ Thị Thu Hoài
	 Nguyễn Thị Nguyệt
	Đặng Thị Hậu
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NĂM HỌC 2018 - 2019  

ĐỀ 1
	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

MÔN CÔNG NGHỆ 6




I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	A
	C
	D
	A
	D
	B
	D
	C
	C
	A
	D


II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(1,5đ)
	- Công dụng: dùng để trang trí tường nhà, tạo thêm sự vui mắt, duyên dáng cho căn phòng, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu.

- Cách chọn tranh ảnh: 

+ Nội dung: tùy ý thích của chủ nhân và điều kiện kinh tế của gia đình ( tranh phong cảnh, tranh tĩnh vật, ảnh gia đình...)

+ Màu sắc: phù hợp với màu tường, màu đồ đạc.

+ Kích thước tranh ảnh phải cân xứng với tường.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

	2

(2,5đ)
	- Cần chú ý: 

+ Các loại đồ đạc và cách sắp xếp chúng trong từng khu vực rất khác nhau, tùy điều kiện và ý thích của từng gia đình, tuy nhiên mỗi khu vực cần có đồ đạc cần thiết và được sắp xếp hợp lí tạo nên sự thuận tiện, thoải mái trong sinh hoạt hàng ngày, dễ lau chùi, quét dọn.

+ Kê đồ đạc cần chừa lối đi để dễ dàng đi lại.

- Nhà chật không thể sắp xếp hợp lí được là sai 

- Vì: có thể sử dụng màn gió, bình phong, tủ tường phân chia tạm thời các khu vực sinh hoạt hoặc sử dụng các đồ đạc có nhiều công dụng.

	0,75đ
0,75đ
0,5đ
0,5đ


	3

(2,5đ)
	- Ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở: 

+ Làm cho con người cảm thấy gần gũi với thiên nhiên và làm đẹp cho căn phòng.

+ Góp phần làm sạch không khí

+Đem lại niềm vui, thư giãn, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều gia đình

- Vị trí trang trí:+ Cây cảnh trang trí  ở ngoài nhà và ở trong phòng.

+ Hoa trang trí bàn ăn, tủ, kệ sách, bàn làm việc, treo tường,...
	0,5đ
0,5đ
0,5đ

 0,5đ

 0,5đ

	4

(0,5đ)
	Trang phục đi lao động: quần áo màu sẫm; chất liệu vải dễ thấm mồ hôi; mang dép thấp, giày ba ta, mũ; kiểu may đơn giản, rộng. 

Vì quần áo màu sẫm; chất liệu vải dễ thấm mồ... phù hợp với hoạt động, thoải mái khi lao động
	0,25đ
 0,25đ


	Ban Giám Hiệu
	Tổ chuyên môn
	Nhóm chuyên môn

	Đỗ Thị Thu Hoài
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Đặng Thị Hậu


	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

NĂM HỌC 2018 – 2019

ĐỀ 2
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

MÔN CÔNG NGHỆ 6

Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra: .../12/2018


A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất :  

Câu 1: Mặc đẹp là mặc quần áo:

	A. Thật mốt.                                                     
C. Đắt tiền.           
	B. May cầu kỳ.             
D. Phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi, hoàn cảnh.        


Câu 2: Công dụng của rèm cửa là:

A.Tạo vẻ râm mát.                 B.Tạo vẻ râm mát, che khuất và làm tăng vẻ đẹp cho căn nhà.

C.Làm đẹp cho ngôi nhà.      D. Để che nắng.

Câu 3: Cần chọn vải như thế nào để may áo cho người béo mặc tạo cảm giác gầy đi?

	A. Màu sáng.              

C. Kẻ sọc dọc, hoa nhỏ.    


	B. Màu sẫm, kẻ sọc ngang, hoa to.

D. Kẻ sọc ngang, hoa to.


Câu 4 : Cây cảnh nào thường trồng để trang trí cổng nhà ?

	A. Hoa giấy.              B. Cây hoa lan.              C. Cây hoa đá.
	        D. Vạn niên thanh.                


Câu 5: Công việc cần làm để giữ gìn nhà ở sạch sẽ là:
	A. vứt rác bừa bãi.

C. gấp chăn gối gọn gàng, quét dọn nhà cửa.
	B. bầy bừa đồ đạc.
D. nhổ bậy.                                   


Câu 6:  Vai trò của nhà ở là?

A. Bảo vệ con người tránh tác hại thiên nhiên.   

B. Bảo vệ con người tránh tác hại môi trường.     

C. Bảo vệ hoạt động của con người.     

D. Bảo vệ con người tránh tác hại thiên nhiên và xã hội.

Câu 7: Cần chọn vải như thế nào để may áo cho người gầy mặc tạo cảm giác béo ra?

	A. Màu sẫm.

C. Kẻ sọc dọc, hoa nhỏ.     


	B. Màu sáng.

D. Màu sáng, kẻ sọc ngang, hoa to.


Câu 8: Khi trang trí cây cảnh cần chú ý điều gì ?

A. Chậu phù hợp với cây, chậu cây phù hợp với vị trí cần trang trí.

B. Trang trí nhiều cây cảnh trong phòng ngủ.

C. Trang trí một chậu cây to trên kệ tủ.              

D. Tốn công chăm sóc, mất rất nhiều thời gian.

Câu 9: Trang trí nhà ở, để nhiều cây xanh trong phòng ngủ có ảnh hưởng gì đến sức khỏe con người không?

A. Không ảnh hưởng gì đến sức khỏe người.     B. Tăng cường sức khỏe cho con người.

C. Ảnh hưởng đến hô hấp của con người.          D. Làm mát cho phòng ngủ

Câu 10: Trong các nhóm cây sau, nhóm nào là nhóm cây có hoa?

	A. Hoa lan, hoa hồng, hoa cúc.                                                                   
C. Hoa nhài, hoa giấy, cây si.           

	B. Cây si, cây tùng, hoa cúc.     
D. Cây si, dương xỉ, cây tùng.  


Câu 11: Trang phục đi học nên chọn:
	A. vải pha, màu sắc rực rỡ, kiểu may cầu kì. 

B.vải pha, màu sắc rực rỡ, kiểu may đơn giản.

C.vải pha, màu sắc nhã nhặn, kiểu may cầu kì.

D.vải pha, màu sắc nhã nhặn, kiểu may đơn giản.
	


Câu 12: Theo lứa tuổi, có các loại trang phục:

	A. Trang phục nam – nữ.

C. Trang phục mùa nóng – mùa lạnh.

	B. Trang phục trẻ em – người đứng tuổi.

D. Trang phục lao động, lễ hội.


B. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) 

Nêu công dụng của rèm cửa và cách chọn rèm cửa?
Câu 2: (2,5 điểm)

Khi sắp xếp đồ đạc từng khu vực trong nhà ở phải chú ý đến điều gì? Nhà chật không thể sắp xếp đồ đạc hợp lí được là đúng hay sai? Vì sao?
Câu 3: (2,5 điểm) 

Nêu ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở ?  Có thể trang trí hoa, cây cảnh ở những vị trí nào?

Câu 4: (0,5 điểm)

Khi đi lao động như trồng cây, dọn vệ sinh,... mồ hôi ra nhiều lại dễ bị lấm bẩn, em mặc như thế nào?Vì sao?
	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

NĂM HỌC 2018 - 2019  

ĐỀ 2
	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

MÔN CÔNG NGHỆ 6




I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	B
	C
	A
	C
	D
	D
	A
	C
	A
	D
	B


II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(1,5đ)
	- Công dụng: Rèm cửa tạo vẻ râm mát, có tác dụng che khuất và làm tăng vẻ đẹp cho căn nhà.

- Cách chọn vải may rèm:

+ Kiểu dáng: Tùy cách chọn lựa của chủ nhân, phù hợp với nội thất và điều kiện kinh tế gia đình

+ Màu sắc: hài hòa với màu tường, màu cửa

+ Chất liệu vải: đa dạng như vải dày in hoa, nỉ, gấm (bền, có độ rủ), voan, ren (mỏng),... 
	0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

	2

(2,5đ)
	- Cần chú ý: 

+ Các loại đồ đạc và cách sắp xếp chúng trong từng khu vực rất khác nhau, tùy điều kiện và ý thích của từng gia đình, tuy nhiên mỗi khu vực cần có đồ đạc cần thiết và được sắp xếp hợp lí tạo nên sự thuận tiện, thoải mái trong sinh hoạt hàng ngày, dễ lau chùi, quét dọn.

+ Kê đồ đạc cần chừa lối đi để dễ dàng đi lại.

- Nhà chật không thể sắp xếp hợp lí được là sai 

- Vì: có thể sử dụng màn gió, bình phong, tủ tường phân chia tạm thời các khu vực sinh hoạt hoặc sử dụng các đồ đạc có nhiều công dụng.
	0,75đ

0,75đ

0,5đ

  0,5đ

	3

(2,5đ)
	- Ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở: 

+ Làm cho con người cảm thấy gần gũi với thiên nhiên và làm đẹp cho căn phòng.

+ Góp phần làm sạch không khí

+Đem lại niềm vui, thư giãn, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều gia đình

- Vị trí trang trí:

+ Cây cảnh trang trí  ở ngoài nhà và ở trong phòng.

+ Hoa trang trí bàn ăn, tủ, kệ sách, bàn làm việc, treo tường,..
	0,5đ

0,5đ

  0,5đ

 0,5đ

 0,5đ

	4

(0,5đ)
	Trang phục đi lao động: quần áo màu sẫm; chất liệu vải dễ thấm mồ hôi; mang dép thấp, giày ba ta, mũ; kiểu may đơn giản, rộng. 

Vì quần áo màu sẫm; chất liệu vải dễ thấm mồ... phù hợp với hoạt động, thoải mái khi lao động
	0,25đ

0,25đ
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